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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2018
Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành, nghề:  6480205
Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2.5 năm
4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	11
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	

	1 
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2 
	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	Tin học(b)
	

	3 
	CNTT112
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	3(1,2,3)
	Tin học (b)
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	4 
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	5 
	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	6 
	CNTT103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	7 
	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình(a)
	

	8 
	CNTT108
	Photoshop
	4(3,1,7)
	
	

	9 
	CNTT117
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	Kỹ thuật lập trình (a)
	

	
	
	Học kỳ 3
	17
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	

	10 
	CNTT109
	Lập trình quản lý
	4(3,1,7)
	Cơ sở dữ liệu(a)
	

	11 
	CNTT105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	Cơ sở dữ liệu (a)
	

	12 
	CNTT106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	Cơ sở dữ liệu (a)
	

	13 
	CNTT118
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	Lập trình hướng đối tượng (a)
	

	14 
	CNTT120
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	Photoshop (a)
	

	
	Học kỳ 4
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	15 
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	16 
	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	17 
	CNTT111
	Thiết kế đồ họa với Corel
	2(1,1,3)
	
	

	18 
	CNTT110
	Internet và an toàn dữ liệu
	2(1,1,3)
	Tin học (a)
	

	19 
	CNTT119
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (a), Lập trình Windows (a)
	

	20 
	CNTT122
	Phần cứng và mạng  máy tính
	4(2,2,5)
	Tin học (a)
	

	
	Học kỳ 5
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	8
	
	

	21 
	CNTT114
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	Lập trình Macro trên Office(b)
	

	22 
	CNTT115
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	Lập trình PHP(b)
	

	23 
	CNTT116
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án học phần 2(b)
	

	Học phần tự chọn
	8
	
	

	24 
	CNTT113
	Lập trình Macro trên Office
	4(3,1,7)
	Lập trình window(a)
	

	25 
	CNTT121
	Lập trình PHP
	4(3,1,7)
	Thiết kế Web(a)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(a)
	

	Tổng cộng
	79
	
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  


- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;


- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2018







HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG


